
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2024

TRUNGTHUKINHDO.COM

MÃ BÁNH
TRỌNG 

LƯỢNG
GIÁ BÁN

KC 5,000,000

G2 640,000

G4 1,500,000

NANY 790,000

NACT 650,000

HKV 1,300,000

HKD 1,300,000

HND 790,000

HNV 790,000

HNG 640,000

HNXD 640,000

PLX6 640,000

HNAB 570,000

HNX 570,000

TT3 285,000

TT6 480,000

LAVA3                            285,000 

LAVA6                            480,000 
HỘP LAVA TRỨNG CHẢY 6 BÁNH

6 bánh x 80g (xếp 8 hộp/thùng)

HỘP LAVA TRỨNG CHẢY 3 BÁNH

3 bánh x 80g (xếp 12 hộp/thùng)

BÁNH TRĂNG VÀNG THƯỢNG HẠNG

HOÀNG KIM VINH HOA (Vàng)

4 bánh x 160g + hộp trà Oolong 50g (xếp 5 hộp/thùng)

HOÀNG KIM VINH HIỂN (Đỏ)

4 bánh x 160g + hộp trà Oolong 50g (xếp 5 hộp/thùng)

DÒNG SẢN PHẨM

BLACK & GOLD KIM CƯƠNG

6 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 3 hộp/thùng)

BLACK & GOLD 2

2 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g + thiệp 3D (xếp 2 hộp/thùng)

BLACK & GOLD 4

4 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 4 hộp/thùng)

NGUYỆT ÁNH CÁT TƯỜNG

6 bánh x 80g

HỒNG NGỌC AN NHIÊN (Vàng)

4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng)

HỘP THU TUYẾT 3 BÁNH

3 bánh x 80g (xếp 12 hộp/thùng)

HỘP THU TUYẾT 6 BÁNH

6 bánh x 80g (xếp 8 hộp/thùng)

NGUYỆT ÁNH NHƯ Ý

8 bánh x 80g

HỒNG NGỌC AN BÌNH (Tím)

4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng)

HỒNG NGỌC AN PHÚ (Vàng)

4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng)

HỒNG NGỌC AN LÀNH (Xanh)

4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng)

HỒNG NGỌC AN THỊNH (Đỏ)

4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng)

PHA LÊ VẠN PHÚC (Xanh)

8 bánh x 80g (xếp 5 hộp/thùng)

BÁNH TRUNG THU HIỆN ĐẠI

HỒNG NGỌC TÂM AN (Xanh)

4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng)  - Sử dụng ăn chay, ăn kiêng

THUDV                            480,000 

HQD 515,000

HTT 499,000

HTG 433,000

HAP 396,000

HGC 344,000

HTR 290,000

HSV 246,000

HDV2 181,000

HTH2 147,000

HCT2 128,000

24 (4 trứng) 800g 410,000

B (2 trứng) 210g 175,000

2 (2 trứng) 210g 140,000

3 (2 trứng) 210g 128,000

4 (2 trứng) 210g 128,000

5 (2 trứng) 210g 106,000

T (2 trứng) 210g 106,000

6 (2 trứng) 210g 102,000

L (2 trứng) 210g 102,000

M (2 trứng) 210g 102,000

7 (2 trứng) 210g 98,000

R (2 trứng) 210g 98,000

SV1 (1 trứng) 150g                              95,000 

ĐOÀN VIÊN: (Mã: 6,82)

+ Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210g
+ Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 230g

ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT

COMBO HỘP 2 BÁNH - GỢI Ý

BÁNH NƯỚNG (150g)

ĐẬU XANH LÁ DỨA

KHOAI MÔN HẠT SEN

BÀO NGƯ

SỮA DỪA HẠT DƯA

ĐẬU XANH HẠT DƯA

LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT

HẠT SEN DỪA TƯƠI

TRUNG THU SUM VẦY: (Mã: 40,60,95,99)

+ Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150g
+ Đậu xanh 0 trứng 150g
+ Dẻo hạt sen 0 trứng 180g
+ Dẻo sầu riêng 0 trứng 180g

CÁT TƯỜNG: (Mã: 40,90 )

+ Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150g
+ Dẻo sữa dừa 0 trứng 180g

AN KHANG PHÚ QUÝ: (Mã: 2,R,82,83)

+ Gà quay sốt X.O 2 trứng 210g
+ Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210g
+ Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 230g
+ Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 230g

JAMBON XÁ XÍU

GIA LẠC CÁT TƯỜNG: (Mã: M,7,85,86)

+

 

Khoai môn hạt sen 2 trứng 210g

+ Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g
+ Dẻo hạt sen hạt dưa 0 trứng 230g
+ Dẻo đậu xanh hạt dưa 0 trứng 230g

COMBO HỘP 4 BÁNH - GỢI Ý

PHÚ QUÝ MÃN ĐƯỜNG: (Mã: B,2,M,R )

+ Bào ngư 2 trứng 210g
+ Gà quay sốt X.O 2 trứng 210g
+ Khoai môn hạt sen 2 trứng 210g
+ Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210g

PHÚC LỘC THỌ TOÀN: (Mã: B,3,7,R )

+

 

Bào ngư 2 trứng 210g

+ Jambon xá xíu 2 trứng 210g
+ Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g
+ Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210g

THẮT CHẶT THÂM GIAO: (Mã: 3,4,82,7)

+

 

Jambom xá xíu 2 trứng 210g

+ Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210g
+ Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 230g
+ Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g

HỘP THU ĐOÀN VIÊN

6 bánh x 80g (xếp 8 hộp/thùng)

HẠT SEN TRÀ XANH

CUA BÁT BỬU

TÌ NH THÂN: (Mã: 21, M1)

+ Gà quay jambon 1 trứng 150g
+ Khoai môn 1 trứng 150g

VŨ ĐIỆU TRĂNG RẰM: (Mã: 21,41,T1,M1)

+ Gà quay jambon 1 trứng 150g
+ Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150g
+ Hạt sen trà xanh 1 trứng 150g
+ Khoai môn 1 trứng 150g

BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210g - 800g

GÀ QUAY SỐT X.O

GÀ QUAY SỐT X.O

20 150g                              76,000 

21 (1 trứng) 150g                              82,000 

31 (1 trứng) 150g                              75,000 

41 (1 trứng) 150g                              75,000 

40 150g                              70,000 

51 (1 trứng) 150g                              68,000 

L1 (1 trứng) 150g                              68,000 

SR1 (1 trứng) 150g                              68,000 

T1 (1 trứng) 150g                              68,000 

C1 150g                              68,000 

61 (1 trứng) 150g                              65,000 

71 (1 trứng) 150g                              65,000 

M1 (1 trứng) 150g                              65,000 

R1 (1 trứng) 150g                              65,000 

60 (1 trứng) 150g                              60,000 

82 (1 trứng) 230g                              79,000 

83 (1 trứng) 230g                              79,000 

85 230g                              72,000 

86 230g                              72,000 

98 180g                              68,000 

92 (1 trứng) 180g                              63,000 

93 (1 trứng) 180g                              63,000 

95 180g                              58,000 

96 180g                              58,000 

99 180g                              58,000 

90 180g                              58,000 

XHS 150g                              75,000 

XDX 150g                              75,000 

XMD 150g                              75,000 

HV (nhân phô mai) 120g                              45,000 

GÀ QUAY JAMBON

SẦU RIÊNG

ĐẬU XANH LÁ DỨA

HẠT SEN TRÀ XANH

THẬP CẨM LẠP XƯỞNG

(Bảng	giá	trên	đã	bao	gồm	VAT)

BÁNH ĂN CHAY - ĂN KIẾNG

HẠT SEN HẠT CHIA

DẺO ĐẬU XANH

DẺO ĐẬU XANH

NHÓM BÁNH THIẾU NHI

BÁNH HEO VÀNG

ĐẬU XANH HẠNH NHÂN

MÈ ĐEN HẠT DƯA

DẺO SỮA DỪA

SỮA DỪA

DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA

KHOAI MÔN

GÀ QUAY JAMBON

THẬP CẨM JANBON

THẬP CẨM LẠP XƯỞNG

ĐẬU XANH

DẺO HẠT SEN

DẺO SẦU RIÊNG

DẺO HẠT SEN HẠT DƯA

ĐẬU XANH

ĐẬU ĐỎ

DẺO HẠT SEN

HẠT SEN

BÁNH DẺO (230g)

BÁNH DẺO (180g)

DẺO THẬP CẨM

DẺO HẠT SEN HẠT DƯA

DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA

CỐM DỪA

115 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội - 09 4848 8383
214 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội - 089 889 8383
390 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội - 09 3131 8383

Hệ thống cửa hàng Trung Thu Kinh Đô:

https://trungthuKinhDo.com
115 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội - 09 4848 8383

214 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội - 089 889 8383

390 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội - 09 3131 8383

Hệ thống cửa hàng Trung Thu Kinh Đô:

Đặt hàng online: 08 8910 8383

Đặt hàng online: 08 8910 8383


